
Số TT Số Phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Biển đăng ký Ngày cấp Có giá trị đến Loại phù hiệu 

1 CĐ5824000387 CTy TNHH TM & Dịch Vụ Vận Tải Thiện Trí T&T 51B12065 28/11/2024 28/11/2028 TCĐ

2 CĐ5824000385 CTy TNHH TM & Dịch Vụ Vận Tải Thiện Trí T&T 85B00231 27/11/2024 27/11/2030 TCĐ

3 CĐ5824000384 CTy TNHH TM & Dịch Vụ Vận Tải Thiện Trí T&T 85B00241 27/11/2024 27/11/2029 TCĐ

4 CĐ5824000382 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86H02504 25/11/2024 30/11/2025 TCĐ

5 CĐ5824000379 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85b00380 21/11/2024 30/11/2025 TCĐ

6 CĐ5824000378 Công ty TNHH MTV KD & DV Hoàng Anh 85H01155 12/11/2024 12/11/2031 TCĐ

7 CĐ5824000377 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86B00393 06/11/2024 31/12/2025 TCĐ

8 CĐ5824000376 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86B01432 06/11/2024 31/12/2025 TCĐ

9 CĐ5824000375 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86H6801 06/11/2024 31/12/2025 TCĐ

10 HĐ5824000514 Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85H01319 29/11/2024 29/11/2031 HĐ

11 HĐ5824000513 Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85H01375 29/11/2024 29/11/2031 HĐ

12 HĐ5824000512 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01224 28/11/2024 01/07/2028 HĐ

13 HĐ5824000427 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01172 21/11/2024 01/07/2028 HĐ

14 HĐ5824000421 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01378 14/11/2024 30/12/2027 HĐ

15 HĐ5824000424 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 79F00412 20/11/2024 31/03/2025 HĐ

16 HĐ5824000423 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 79F00403 20/11/2024 31/03/2025 HĐ

17 HĐ5824000416 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01283 07/11/2024 30/06/2028 HĐ

18 HĐ5824000409 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H00527 01/11/2024 30/06/2028 HĐ

19 HĐ5824000406 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00413 01/11/2024 01/11/2027 HĐ

20 HĐ5824000511 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01322 26/11/2024 30/11/2025 HĐ

21 HĐ5824000510 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85E00226 25/11/2024 30/11/2025 HĐ

22 HĐ5824000509 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H00528 25/11/2024 25/11/2025 HĐ

23 HĐ5824000428 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85G00062 21/11/2024 30/11/2027 HĐ

24 HĐ5824000419 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01397 08/11/2024 30/11/2025 HĐ

25 HĐ5824000420 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00494 08/11/2024 01/12/2025 HĐ

26 HĐ5824000418 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01243 07/11/2024 30/11/2025 HĐ

27 HĐ5824000413 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00357 05/11/2024 31/10/2026 HĐ

28 HĐ5824000508 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01287 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

29 HĐ5824000507 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01273 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

30 HĐ5824000506 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01343 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

31 HĐ5824000505 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01342 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

32 HĐ5824000504 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01373 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

33 HĐ5824000503 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01280 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

34 HĐ5824000502 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01325 22/11/2024 21/11/2029 HĐ
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35 HĐ5824000501 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01316 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

36 HĐ5824000500 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01324 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

37 HĐ5824000499 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01363 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

38 HĐ5824000498 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01049 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

39 HĐ5824000497 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85F00350 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

40 HĐ5824000496 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01092 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

41 HĐ5824000495 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01040 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

42 HĐ5824000494 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85F00401 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

43 HĐ5824000493 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01042 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

44 HĐ5824000492 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85E00121 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

45 HĐ5824000491 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85F00343 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

46 HĐ5824000490 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85F00320 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

47 HĐ5824000489 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H01033 22/11/2024 21/11/2029 HĐ

48 HĐ5824000422 Cty TNHH DVVT Trí Tài 85H00535 15/11/2024 10/11/2029 HĐ

49 HĐ5824000411 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Như Quỳnh 85H01195 04/11/2024 04/11/2031 HĐ

50 HĐ5824000410 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Như Quỳnh 85H01181 04/11/2024 04/11/2031 HĐ

51 HĐ5824000426 Hộ Kinh doanh Sơn Hằng 85H01304 20/11/2024 20/11/2031 HĐ

52 HĐ5824000425 Hộ Kinh doanh Sơn Hằng 85H01300 20/11/2024 20/11/2031 HĐ
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